
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÔNG 

TIẾNG VIỆT 4 – TUẦN 28 

BÀI: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 6) 

I. CHUẨN BỊ: 

- SGK Tiếng Việt tập 2, VBT Tiếng Việt tập 2 

- Đồ dùng học tập 

II. HOẠT ĐỘNG HỌC: 

Bài 1: Phân biệt 3 kiểu câu kể (bằng cách nêu định nghĩa, ví dụ về từng kiểu câu): 

 Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? 

Định 

nghĩa 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

Ví dụ …………………………. 

………………………….. 

 

…………………………. 

………………………….. 

 

…………………………. 

………………………….. 

 

Gợi ý: - HS đọc kĩ yêu cầu bài tập. 

- Xem lại các tiết luyện từ và câu: 

+ Câu kể Ai làm gì? (tuần 17 trang 166, 171 tập 1; tuần 19 trang 6 tập 2). 

+ Câu kể Ai thế nào? (tuần 21, 22 trang 23, 29, 36). 

+ Câu kể Ai là gì? ( tuần 24, 25 trang 57, 61, 68) để lập bảng cho đúng. 

Bài 2: Tìm 3 câu kể nói trên trong đoạn văn sau. Nói rõ tác dụng của từng kiểu câu kể. 

        Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một 

nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. 

Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. 

                                                                                            Theo Trần Hòa Bình 

Gợi ý: - HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Các em  lần lượt đọc từng câu trong đoạn văn, xem mỗi câu thuộc kiểu câu kể gì, 

xem tác dụng của từng câu (dùng để làm gì). 

 

Bài 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển 

đã học. Trong đoạn văn, có sử dụng 3 kiểu câu kể nói trên. 

Gợi ý: - Trong đoạn văn ngắn viết về bác sĩ Ly, các em cần sử dụng: 



+ Câu kể Ai là gì? để giới thiệu và nhận định về bác sĩ Ly. (ví dụ: Bác sĩ Ly là người nổi 

tiếng nhân từ.) 

+ Câu kể Ai làm gì? để kể về hành động của bác sĩ Ly. (ví dụ: Cuối cùng, bác sĩ Ly đã 

khuất phục được tên cướp biển hung hãn.) 

+ Câu kể Ai thế nào? để nói về đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly. (ví dụ: Bác sĩ Ly hiền 

từ, nhân hậu nhưng rất cứng rắn, cương quyết.) 

   

Gợi ý đáp án 

Bài 1:  

 Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? 

 

Định 

nghĩa 

-CN trả lời câu hỏi: Ai 

(con gì)? 

-VN trả lời câu hỏi: Làm 

gì? 

-VN là động từ, cụm 

động từ. 

 

-CN trả lời câu hỏi: Ai 

(cái gì, con gì)? 

-VN trả lời câu hỏi: Thế 

nào? 

-VN là tính từ, cụm tính 

từ, động từ, cụm động từ. 

 

-CN trả lời câu hỏi: 

Ai (cái gì, con gì)? 

-VN trả lời câu hỏi: 

Là gì? 

-VN là danh từ, cụm 

danh từ. 

 

Ví dụ Em học bài. 

 

Chị ấy rất thông minh. 

 

Hồng Vân là học 

sinh lớp 4. 

 

Bài 2: 

 Câu Kiểu câu Tác dụng 

Câu 1 Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười. Ai là gì? Giới thiệu nhân vật 

“tôi”. 

Câu 2 Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt 

một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm 

xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp 

từng cây một. 

Ai làm gì? Kể các hoạt động của 

nhân vật “tôi”. 

Câu 3 Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một 

cách lạ lùng. 

Ai thế nào? Kể về đặc điểm, trạng 

thái của buổi chiều ở 

làng ven sông. 

Bài 3: 

          Bác sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ và hiền hậu. Nhưng ông cũng rất dũng cảm. 

Trước thái độ côn đồ của tên cướp biển, ông rất điềm tĩnh và cương quyết. Vì vậy ông đã 

khuất phục được tên cướp biển. 

III. DẶN DÒ: 

- Hoàn thành các bài tập tiết 6. 

- Chuẩn bị tiết ôn tập 7,8. 



 

 


